
 

 
  SỞ Y TẾ QUẢNG TRỊ 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 
 

Số:        /YC-BVĐK 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Quảng Trị, ngày  24 tháng 9 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 
In ấn biểu mẫu, sổ sách mua sử dụng quý 4 năm 2024  

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

     

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp  

     Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu in ấn biểu 

mẫu, sổ sách mua sử dụng quý 4 năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. 

     Biểu mẫu mua sử dụng quý 4 năm 2024 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị với 

nội dung cụ thể như sau: 

     I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

     1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

     - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị 

     - Địa chỉ: 266 Hùng Vương - phường Đông Lương - Tp. Đông Hà - tỉnh Quảng Trị 

     2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

     - Hồ Thị Bích Hằng, số điện thoại: 0917603165  

     - Email: bichhangkhth@gmail.com 

     3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

     - Cách tiếp nhận báo giá: Qua đường công văn  

     - Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, địa chỉ: 266 Hùng Vương - phường 

Đông Lương - Tp.Đông Hà - tỉnh Quảng Trị 

     4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

     - Từ ngày 25 tháng 9 năm 2024  đến trước 09h00 ngày 30 tháng 9 năm  2024  

     - Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

     5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 9 năm 

2024 

     6. Hình thức đăng tải: Đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bệnh viện website: 

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/  

     II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: 

TT Tên mặt hàng Đơn vị tính Số lượng 

1 

Phiếu điều trị sơ sinh:                            
In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2 kích 

thước (30x21) 

Tờ 1.500 

2 

Giấy đề nghị thanh toán:                           
 In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2 kích 

thước (30x21) 

Tờ 500 

https://benhvientinh.quangtri.gov.vn/


3 

Bảng kê thanh toán tạm ứng:                     
  In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2 kích 

thước (30x21) 

Tờ 500 

4 

Phiếu tiêm chủng cá nhân: 
Giấy bìa ngoại màu xanh dương, định lượng 200gr, kích 

thước (10.5 x 75)cm, in 02 mặt. 

Tờ 2.000 

5 

Biểu đồ chuyển dạ:                                 
  In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2 kích 

thước (30x21) 

Tờ 2.000 

6 

Giấy hẹn lấy bệnh án:                
In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever định lượng 70g/m2 

kích thước (15x21)cm. 

Tờ 1000 

7 

Giấy khám sức khỏe lái xe:                   
In 2 mặt trên giấy Indonexia định lượng 80g/m2 kích 

thước (30x40)cm. 

Tờ 500 

8 

Giấy khám sức khỏe định kỳ:                                 
 In 2 mặt trên giấy Indonexia định lượng 80g/m2 kích 

thước (30x40)cm. 

Tờ 2.000 

9 

Giấy khám sức khỏe dưới 18 tuổi:  
 In 2 mặt trên giấy Indonexia định lượng 80g/m2 kích 

thước (30x40)cm. 

Tờ 500 

10 

Thẻ theo dõi dị ứng thuốc: 
Giấy bìa ngoại màu hồng, in 2 mặt, định lượng 200gr, 

kích thước 15x10cm. 

Tờ 200 

11 

Phiếu tiệt khuẩn:     
In 01 mặt trên giấy Roky màu vàng định lượng 120g/m2 

kích thước (5x10)cm 

Tờ 5.000 

12 

Phiếu truyền máu (khối hồng cầu):                        
 In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2 kích 

thước (30x21) 

Tờ 1.000 

13 

Phiếu truyền máu (huyết tương):                        
 In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2 kích 

thước (30x21) 

Tờ 1.000 

14 

Sổ thường trực phòng Truyền máu (khoa HHTM):  
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 2 

15 

Sổ thường trực huyết học - đông máu:  
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 2 

16 

Sổ định nhóm máu (khoa HHTM):  
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 2 



17 

Sổ cấp phát máu (khoa HHTM):  
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 2 

18 

Sổ thường trực khoa Vi sinh:  
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 10 

19 

Sổ nuôi cấy vi khuẩn khoa Vi sinh:  
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 10 

20 

Sổ thống kê Hóa chất vật tư tiêu hao khoa Vi sinh:  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 2 

21 

Sổ theo dõi sử dụng Hóa chất sinh phẩm hàng ngày 

khoa Vi sinh:  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 2 

22 

Sổ theo dõi nuôi cấy bệnh phẩm máu khoa Vi sinh:  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 3 

23 

Sổ theo dõi nuôi cấy bệnh phẩm khác khoa Vi sinh:  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 3 

24 

Sổ giao nhận hóa chất sinh phẩm thường trực khoa 

Vi sinh:  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 5 

25 

Sổ lưu kết quả XQ: 

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

quyển 25 

26 

Sổ khám bệnh (bệnh nhân ngoại trú): 
Ruột giấy Bãi Bằng định lượng 70g/m2. Bìa giấy Pho 

định lượng 100g, in màu xanh, kích thước(20x15)cm 

đóng cuốn gồm 32 trang/quyển.  

quyển 10.000 

27 

Sổ thu vỏ thuốc gây nghiện: 
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 5 

28 
Sổ bàn giao thuốc thường trực (khoa Ngoại CTB) :  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 
Quyển 5 



70g/m2 kíchthước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

29 

Sổ bàn giao y dụng cụ thường trực (khoa Ngoại 

CTB) :  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 5 

30 

Sổ thường trực điều dưỡng:  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 5 

31 

Sổ thường trực khoa Hóa sinh:  
 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 10 

32 

Sổ giao nhận dụng cụ tiệt khuẩn nhiệt độ thấp khoa 

KSNK: 

  In 2 mặt trên giấy Clever Bãi Bằng định lượng 70g/m2 

kích thước (30x21)cm đóng 200 trang/cuốn. Bìa 

dopplex. 

Quyển 10 

33 

Sổ giao ban khoa KSNK: 
  In 2 mặt trên giấy Clever Bãi Bằng định lượng 70g/m2 

kích thước (30x21)cm đóng 200 trang/cuốn. Bìa 

dopplex. 

Quyển 5 

34 

Sổ giao nhận dụng cụ tiệt khuẩn nhiệt độ cao khoa 

KSNK: 

  In 2 mặt trên giấy Clever Bãi Bằng định lượng 70g/m2 

kích thước (30x21)cm đóng 200 trang/cuốn. Bìa 

dopplex. 

Quyển 10 

35 

Sổ thường trực:  

 In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever up định lượng 

70g/m2 kích thước(30x21)cm đóng bằng dây dù 200 

trang/cuốn Bìa dopplex 

Quyển 50 

36 

Bảng kiểm an toàn phẫu thuật (khoa GMHS):    

 In 1 mặt trên giấy Bãi Bằng Clever định lượng 70g/m2  

kích thước (30x21)cm 

Tờ 3.000 

37 

Bảng Gây mê hồi sức:                  
In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng  Clever định lượng 70g/m2  

kích thước (30x21)cm 

Tờ 3.000 

38 

Phiếu siêu âm tim:                        
In 1 mặt trên giấy Pho định lượng 100g/m2 in màu 

Ofcec kích thước (30x21)cm 

Tờ 5.000 

39 

Phiếu siêu âm màu:                       
In 1 mặt trên giấy Pho định lượng 100g/m2 in màu 

Ofcec kích thước (30x21)cm 

Tờ 15.000 

40 

Phiếu nhận đồ vải:                                    
 In 2 mặt trên giấy Pho màu xanh định lượng 120g/m2 

kích thước (15x10)cm. 

Tờ 5.000 



41 

Phiếu thu tiền nhà nghỉ giá 40 000đ: 
Ruột giấy Bãi Bằng Clever định lượng 70g Kích thước 

(21x8) in 1 mặt 2 màu, in số seri liên tục Bìa giấy Pho 

định lượng 100g in màu xanh Đóng cuốn gồm 100 

tờ/cuốn, dán gáy. 

Quyển 10 

42 

Phiếu thu tiền nhà nghỉ giá 30 000đ: 

Ruột giấy Bãi Bằng Clever định lượng 70g Kích thước 

(21x8) in 1 mặt 2 màu, in số seri liên tục Bìa giấy Pho 

định lượng 100g in màu xanh Đóng cuốn gồm 100 

tờ/cuốn, dán gáy. 

Quyển 5 

43 

Phiếu thu tiền vé xe điện: 

Ruột giấy Bãi Bằng Clever định lượng 70g Kích thước 

(21x8) in 2 mặt 2 màu, in số seri liên tục Bìa giấy Pho 

định lượng 100g in màu xanh Đóng cuốn gồm 100 

tờ/cuốn, dán gáy. 

Quyển 30 

44 

Phiếu thu tiền vận chuyển: 
Ruột giấy Paper Cacbor 2 liên 2 màu, định lượng 70g, 

kích thước (10,5x14,5) in số seri liên tục. Bìa giấy Pho 

định lượng 100g, đóng cuốn gồm 200 tờ/cuốn, dán gáy. 

Quyển 5 

45 

Phiếu thu tiền trích sao hồ sơ bệnh án: 
Ruột giấy Paper Cacbor 2 liên 2 màu, định lượng 70g, 

kích thước (10,5x14,5) in số seri liên tục. Bìa giấy Pho 

định lượng 100g, đóng cuốn gồm 200 tờ/cuốn, dán gáy. 

Quyển 25 

46 

Sổ khám sức khỏe định kỳ (khối Cận Lâm sàng): 

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng, định lượng 80gr/m2, kích 

thước (30x21)cm gồm 24 trang/quyển. Bìa giấy Dopplex 

định lượng 220gr/m2 in Logo Bệnh viện 2 màu đóng 

ghim agrap lồng giữa. 

 

Quyển 105 

47 

Sổ khám sức khỏe định kỳ (khối Lâm sàng): 

In 2 mặt trên giấy Bãi Bằng, định lượng 80gr/m2, kích 

thước (30x21)cm gồm 12 trang/quyển. Bìa giấy Dopplex 

định lượng 220gr/m2 in Logo Bệnh viện 2 màu đóng 

ghim agrap lồng giữa. 

 

Quyển 825 

48 

Luật Khám chữa bệnh 2023: 

Giấy Bãi Bằng định lượng 80mgr, phôto 2 mặt gồm 90 

trang. Bìa Couche in màu, cán màng. 
Quyển 01 

49 

Nghị định 96/2023/NĐ-CP: 

Giấy Bãi Bằng định lượng 80mgr, phôto 2 mặt gồm 287 

trang. Bìa Couche in màu, cán màng. 
Quyển 01 

50 

Thông tư 22/2023/TT-BYT: 

Giấy Bãi Bằng định lượng 80mgr, phôto 2 mặt gồm 108 

trang. Bìa Couche in màu, cán màng. 
Quyển  01 

 

     2. Địa điểm giao hàng: Tầng 3 - Khu nhà A - Phòng Đăng ký sao Hồ sơ bệnh án 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị.  

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 3-5 ngày kể từ ngày có yêu cầu. 

     4. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng:  



      - Hình thức thanh toán: Chuyển khoản 

      - Thời hạn thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư nhận được biên 

bản nghiệm thu và các giấy tờ liên quan theo quy định. 

     5. Công ty cam kết: 

     - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các 

tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

     - Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

     - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

     Đề nghị các đơn vị/nhà cung cấp quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá 

in ấn biểu mẫu, sổ sách theo yêu cầu nêu trên.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ (để báo cáo); 

- Lưu: VT, Phòng KHTH.. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

BsCKII. Phan Xuân Nam 
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